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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tâm tay trẻ em

Nêu cần thêm thông tin xin hỏiý kiên bác sĩ

LARZOLE 400
THANH PHAN:

Thanh phan Hàm lượng

Albendazole 400 mg

Tá duoc: Corn starch, Avicel, Aerosil, Sodium starch glycolate,

Poloxamer 407, Povidone K30, Natri laurylsulfat, Magnesi

stearat vira du 1 vién nén

DANG BAO CHE: Vién nén

QUY CACH DONG GOT: Hép 1 vix 1 vién, hp 100 vix 1 vién, hép 1 lọ x 100 viên.
DƯỢC LỰC HỌC:

Albendazole là dẫn chất benzimidazol carbamat, về cấu trúc có liên quan tới mebendazol.

Thuốc có phố hoạt tính rộng trên các giun đường ruột như giun móc, giun mỏ, giun đũa, giun

kim, giun tóc v.v. và thể ấu trùng di trú ở cơ và đa; các loại sán dây và âu trùng sán ở mô.

Albendazole có hoạt tính trên cả giai đoạn trưởng thành và giai đoạn ấu trùng của các giun

đường ruột và diệt được trứng của giun đũa và giun tóc. Dạng chuyển hóa chủ yếu của

albendazol là albendazol sulfoxid vẫn còn tác dụng và giữ vị trí quan trọng về tác dụng dược lý

của thuốc.

Cơ chế tác dụng của albendazol cũng tương tự như các benzimidazol khác. Thuốc liên kết

các tiêu quản của ký sinh trùng, qua đó ức chế sự trùng hợp hóa các tiểu quản thành các vi tiểu

quản của bào tương là những bào quan cần thiết cho hoạt động bình thường của tế bào ký sinh

trùng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Ở người, sau khi uống, albendazol được hấp thu rất kém (5%). Hầu hết tác dụng chống giun

sán xảy ra ở ruột. Để có tác dụng xảy ra ở mô, phải dùng liều cao và lâu dài.

Sau khi uống một liều duy nhất 400mg albendazol, nồng độ đỉnh của chất chuyển hóa

sulfoxid đạt được trong huyết tuong 0,04-0,55 pg/ml sau | dén 4 giờ. Khi dùng với thức ăn

nhiều chất mỡ, nồng độ trong huyết tương tăng lên 2-4 lần. Có sự khác nhau lớn giữa các ca thé
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về nồng độ albendazol sulfoxid trong huyết tương. Đó có thể là do sự hấp thu thất thường và do

sự khác nhau về tốc độ chuyển hóa thuốc.

Albendazol sulfoxid liên kết với protein trong huyết tương tới 70%. Khi dùng lâu dài trong

bệnh điều trị nang sán, nồng độ albendazol sulfoxid trong dịch nang sán có thể đạt mức khoảng

20% nồng độ trong huyết tương. Albendazol sulfoxid qua được hàng rào máu não và nồng độ

trong dich não-tủy bằng khoảng 1/3 nồng độ trong huyết tương.

Albendazol bị oxy hóa nhanh và hoàn toàn, thành chất chuyên hóa vẫn còn tác dụng là

albendazol sulfoxid, sau đó bị chuyên hóa tiếp thành hợp chất không còn tác dụng là albendazol

sulfon.

Albendazol có nửa đời thải trừ khỏi huyết tương khoảng 9 giờ. Chất chuyên hóa sulfoxid

được thải trừ qua thận cùng với chất chuyển hóa sulfon và các chất chuyển hóa khác. Mộ.

lượng không đáng kể chất chuyền hóa sulfoxid được thải trừ qua mật.

CHỈ ĐỊNH:

Nhiễm một loại hoặc nhiều loại ký sinh trùng đường ruột như giun đũa, giun kim, giun móc,

giun mỏ, giun tóc, giun lươn, sán hạt dưa, sán lợn, sán bò, sán lá gan.

LARZOLE 400 cũng có hiệu quả trên ấu trùng di trú ở da. Thuốc còn có tác dụng với bệnh ấu

trùng san lợn có tổn thương não.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

- _ Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- _ Người bệnh có tiền sử nhiễm độc tủy xương.

- - Phụ nữ có thai hay nghi ngờ có thai.

THAN TRONG:

Người bệnh có chức năng gan bất thường trước khi bắt đầu điều trị bang albendazol can

phải cân nhắc cần thận vì thuốc bị chuyển hóa ở gan và đã thấy một số ít người bệnh bị nhiễm

độc gan. Cũng cần thận trọng với các người bị bệnh về máu.

SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thời kỳ mang thai:

Không nên dùng Larzole cho người mang thai trừ những trường hợp bắt buộc phải dùng mà

không có cách nào khác. Người bệnh không được mang thai trong thời gian ít nhất một tháng

sau khi dùng Larzole. Nếu người bệnh đang dùng thuốc mà lỡ mang thai thì phải ngừng thuốc

ngay và phải hiểu rõ là thuốc có thể gây nguy hại rất nặng cho thai.

Thời kỳ cho con bú:

Còn chưa biết thuốc tiết vào sữa ở mức nào. Do đó cần hết sức thận trọng khi dùng albendazol

%
cho phụ nữ cho con bú.
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TƯƠNG TÁC THUỐC:

Dexamethason: Nồng độ ôn định lúc thấp nhất trong huyết tương của albendazol sulfoxid cao

hơn khoảng 50% khi dùng phối hợp thêm 8mg dexamethason với mỗi liều albendazol

15mg/kg/ngày).

Cimetidin: Nồng độ albendazol sulfoxid trong mật và trong dịch nang sán tăng lên khoảng 2

lần ở người bị bệnh nang sán khi dùng phối hợp với cimetidin (10mg/kg/ngày) so với dùng

albendazol đơn độc (20mg/kg/ngày).

Theophylin: Dược động học của Theophylin (truyền trong 20 phút theophylin 5,8mg/mg;

không thay đổi sau khi uống 1 lần albendazol (400mg).

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

Khi điều trị thời gian ngắn ( không quá 3 ngày ) có thể thấy vài trường hợp bị khó chịu ở

đường tiêu hóa ( đau thượng vị, ia chảy) và nhức đầu.

Thông thường các tác dụng không mong muốn không nặng và hồi phục được mà không cần

điều trị. Chỉ phải ngừng điều trị khi bị giảm bạch cầu (0,7%) hoặc có sự bất thường về gan (

3,8% trong bệnh nang sán)

Ghi chú: “Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc”

LIEU LUONG VA CACH DUNG:

Viên LARZOLE 400 có thé nhai, nuốt hoặc nghiền và trộn với thức ăn, không cần phải nhịn

đói hoặc tây.

- Nhiễm giun đũa, giun kim, giun móc và giun tóc:

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: dùng 1 liều duy nhất 1 viên 400mg.

Trẻ em cho tới 2 tuổi: liều duy nhất 1⁄2 viên (200mg).

Có thể điều trị lại sau 3 tuần.

- Au tring di trú ở đa:

Người lớn: Uống 400mg, ngày uống 1 lần, uống 3 ngày.

Trẻ em: Uống 5mg/kg/ngày, uống 3 ngày.

- Bệnh nang sản:

Người lớn: uống 800mg mỗi ngày, trong 28 ngày. Điều trị có thé lap lai nếu cần.Nếu nang sán

không mô được, có thể cho tới 5 dot.

Trẻ em tới 6 tuổi: liều lượng chưa xác định.

Trẻ em từ 6 tuôi trở lên: Uống 10-15mpg/kg/ngày, trong 28 ngày. Điều trị có thể lặp lại

- Au tring san lợn ở não:

Người lớn và trẻ em: I 5mg/kg/ngày trong 30 ngày. Điều trị có thé lặp lại sau 3 tuần.
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- Nhiễm giun lươn, sản dây:

Người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên:1 viên 400mg/ngày/lần trong 3 ngày liên tiếp. Điều trị có

thể lặp lại sau 3 tuần.

Trẻ em cho tới 2 tuôi: Uống 200mg/ngày/lần trong 3 ngày liên tiếp. Điều trị có thé lap lai sau 2

tuần.

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ:

Khi bị quá liều cần điều trị triệu chứng (rửa dạ dày, dùng than hoạt tính) và các biện pháp cấp

cứu hồi sức chung.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng. Nếu thấy thuốc biến màu hoặc có hiện tượng khác lạ thì

phải báo cho nhà sản xuất biết.

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ 15°C-30°C.

TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơsở. —ˆ
Nhà sản xuât

CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC PHÁM NAM HÀ

415 Hàn Thuyên - Nam Định

NANEAPHARMA Tel: 0350.3649408. Fax: 0350.3644650
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